
STT Mã số SV Họ và tên Nữ Ngành QĐ t.nhận Ghi chú
1 B2112802 Phạm Trúc Linh N 7140202 3613 NV1
2 B2112809 Nguyễn Thị Kim Ngân N 7140202 3613 NV1
3 B2112824 Đồng Thúy Tiên N 7140202 3613 NV1
4 B2112866 Trịnh Trọng Quí 7140202 3613 NV1
5 B2112873 Cao Ngọc Trân N 7140202 3613 NV1
6 B2100689 Trần Thị Tường Vi N 7140204 3612 HB_PT
7 B2112892 Phan Lệ Huyền N 7140204 3613 NV1
8 B2112901 Châu Kim Ngân N 7140204 3613 NV1
9 B2112910 Ngô Thị Kiều Ngọc N 7140204 3613 NV1

10 B2112934 Trần Minh Thư N 7140204 3613 NV1
11 B2112937 Nguyễn Thị Trang N 7140204 3613 NV1
12 B2112960 Trương Quốc Khánh 7140206 3613 NV1
13 B2112971 Lý Thanh Thanh N 7140206 3613 NV1
14 B2107221 Trần Thái Phương Anh N 7140209 3613 NV1
15 B2107228 Quách Chí Công 7140209 3613 NV1
16 B2107267 Nguyễn Bích Ngọc N 7140209 3613 NV1
17 B2107291 Nguyễn Quế Trân N 7140209 3613 NV1
18 B2107299 Phạm Hoàng Thúy Vy N 7140209 3613 NV1
19 C2100153 Bùi Thị Hạnh Duyên Nữ 7140209 5579 LT
20 C2100154 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 7140209 5579 LT
21 C2100155 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam7140209 5579 LT
22 C2100157 Nguyễn Tường Vi Nữ 7140209 5579 LT
23 B2100496 Hồ Thanh Thúy N 7140210 3612 HB_PT
24 B2111288 Trần Minh Anh N 7140210 3613 NV1
25 B2111292 Võ Tuấn Cường 7140210 3613 NV1
26 B2111294 Nguyễn Du 7140210 3613 NV1
27 B2111298 Dương Quốc Đoàn 7140210 3613 NV1
28 B2111301 Lê Hoàng Hiệp 7140210 3613 NV1
29 B2111303 Lê Nguyễn Gia Huy 7140210 3613 NV1
30 B2111319 Dương Tuyết Nghi N 7140210 3613 NV1
31 B2111334 Lê Ngọc Quý N 7140210 3613 NV1
32 B2111335 Đào Dương Lan Thanh N 7140210 3613 NV1
33 B2111340 Trần Minh Thuận 7140210 3613 NV1
34 B2111343 Nguyễn Thị Anh Thư N 7140210 3613 NV1
35 B2111347 Trần Bảo Trân N 7140210 3613 NV1
36 B2107315 Đặng Thị Như Hạnh N 7140211 3613 NV1
37 B2107340 Trần Việt Nhân N 7140211 3613 NV1
38 B2107358 Trần Thanh Thảo N 7140211 3613 NV1
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39 B2107363 Trần Thị Thanh Trà N 7140211 3613 NV1
40 B2107366 Võ Nguyễn Vân Tường N 7140211 3613 NV1
41 B2107367 Huỳnh Thị Hoàng Yến N 7140211 3613 NV1
42 B2100212 Bùi Nguyễn Diễm Mi N 7140212 3612 HB_PT
43 B2100220 Lê Nhật Tân 7140212 3612 HB_PT
44 B2107539 Từ Phước An 7140212 3613 NV1
45 B2107555 Nguyễn Hồng Sơn 7140212 3613 NV1
46 B2100257 Lưu Ngọc Bảo Khuyên N 7140213 3612 HB_PT
47 B2100294 Lâm Thị Ngọc Quí N 7140213 3612 HB_PT
48 B2107566 Nguyễn Thị Huỳnh Duy N 7140213 3613 NV1
49 B2107575 Võ Mỹ Huyền N 7140213 3613 NV1
50 B2107577 Nguyễn Hoàng Khánh 7140213 3613 NV1
51 B2107587 Trần Thị Ngọc Mai N 7140213 3613 NV1
52 B2107591 Lê Chí Nguyên 7140213 3613 NV1
53 B2107596 Huỳnh Bá Phát 7140213 3613 NV1
54 B2100392 Trần Thanh Duyên N 7140217 3612 HB_PT
55 B2100396 Thị Sóc Khol N 7140217 3612 HB_PT
56 B2100404 Kha Trịnh Tú Quyên N 7140217 3612 HB_PT
57 B2107898 Hồng Minh Hòa 7140217 3613 NV1
58 B2107910 Sơn Thái Châu Ngọc N 7140217 3613 NV1
59 B2107912 Nguyễn Thị Yến Nhi N 7140217 3613 NV1
60 B2107927 Nguyễn Thị Phương Thi N 7140217 3613 NV1
61 B2107949 Trần Thị Huyền Anh N 7140218 3613 NV1
62 B2107956 Huỳnh Tấn Đạt 7140218 3613 NV1
63 B2107958 Nguyễn Thành Đạt 7140218 3613 NV1
64 B2107965 Nguyễn Ngọc Gấm N 7140218 3613 NV1
65 B2107983 Đặng Thị Kim Ngân N 7140218 3613 NV1
66 B2107986 Ngô Thuỷ Nguyên N 7140218 3613 NV1
67 B2107987 Nguyễn Chí Nguyện 7140218 3613 NV1
68 B2107990 Nguyễn Thị Tuyết Nhi N 7140218 3613 NV1
69 B2107996 Nguyễn Thị Ny N 7140218 3613 NV1
70 B2108002 Trần Thị Minh Phương N 7140218 3613 NV1
71 B2108017 Nguyễn Thị Huyền Trân N 7140218 3613 NV1
72 B2108019 Nguyễn Quang Trí 7140218 3613 NV1
73 B2107875 Huỳnh Minh Thịnh 7140219 3613 NV1
74 B2107879 Nguyễn Trương Thùy Trang N 7140219 3613 NV1
75 B2107881 Huỳnh Nguyễn Quế Trân N 7140219 3613 NV1
76 B2100522 Nguyễn Kim Thi N 7140231 3612 HB_PT
77 B2106981 Lý Nhật Anh 7140231 3613 TT
78 B2106987 Nguyễn Thị Vân ảnh N 7140231 3613 TT
79 B2112692 Tiêu Doanh Doanh N 7140231 3613 NV1
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80 B2112702 Thạch Thị Thiên Linh N 7140231 3613 NV1
81 B2112705 Nguyễn Đoàn Gia Nghi N 7140231 3613 NV1
82 B2112722 Phan Thị Thanh Trúc N 7140231 3613 NV1
83 B2112723 Trần Thị Kim Uyên N 7140231 3613 NV1
84 B2112731 Trần Thị Như Hảo N 7140231 3613 NV1
85 B2112732 Lư Bửu Phúc Hậu 7140231 3613 NV1
86 B2112733 Huỳnh Hoa Hồng N 7140231 3613 NV1
87 B2112745 Nguyễn Minh Phát 7140231 3613 NV1
88 B2112751 Nguyễn Ngọc Mai Thảo N 7140231 3613 NV1
89 B2112755 Lê Hoàng Mỹ Trang N 7140231 3613 NV1
90 B2112756 Phạm Thị Thùy Trang N 7140231 3613 NV1
91 B2112764 Lư Kiều Diễm N 7140233 3613 NV1
92 B2112767 Võ Nguyễn Nguyên Hân N 7140233 3613 NV1
93 B2112768 Phạm Văn Hùng 7140233 3613 NV1
94 B2112773 Nguyễn Ngọc Gia Nghi N 7140233 3613 NV1

Tổng số theo danh sách có 94 người.
Trong đó có 04 liên thông./.


